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BÁO CÁO

Tổng kết công tác Tư pháp năm 2009
và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2010
Trong năm 2009, trên cơ sở bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp được Bộ Tư pháp xác định tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đề ra trong năm 2009; Sở Tư pháp Đăk Lăk đã tập trung lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác và hướng mọi hoạt động về cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tư pháp, phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

Phần thứ Nhất

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 

công tác Tư pháp năm 2009

I. Công tác chỉ đạo, điều hành: 


1. Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp:
Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp đã xác định trong Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 17/12/2008 triển khai các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2009 (được UBND tỉnh phê chuẩn tại Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 22/12/2008) để triển khai thực hiện trong từng tháng, quý… đảm bảo đồng bộ, sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực công tác của ngành; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách hành chính trong phạm vi ngành; gắn với thực hiện 03 phong trào thi đua, 02 đợt thi đua đã tạo nhiều động lực mới để các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2009.
Sở đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở (thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 289/QĐ-STP ngày 26/9/2005), nhằm quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài cơ quan; bổ sung các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nhất là các phòng mới được tách lập, để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc ở từng lĩnh vực công tác của ngành. Đồng thời, để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động của ngành, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động, kỷ luật hành chính, chế độ trách nhiệm và công vụ của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực công tác chuyên môn, phát hiện kịp thời những hạn chế, yếu kém và đề ra các biện pháp khắc phục để chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành ở từng đơn vị, địa phương. 

Ngoài ra, Sở đã duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt tác phẩm Di chúc và tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; thông qua việc học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó tự liên hệ kiểm điểm bản thân và đề ra các biện pháp tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác: “Tư pháp của ta phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”. Từ đó, tạo nên những động lực và khí thế thi đua mới ở từng đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành trong năm 2009.

2. Công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ công tác Tư pháp:
Cùng với việc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng các nhiệm vụ công tác của ngành, Sở đã chủ động xây dựng trình UBND tỉnh ban hành 17 văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành (11 quyết định, 02 kế hoạch, 04 văn bản khác), trong đó có 03 văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời, đang trình UBND tỉnh 07 dự thảo văn bản (01 chỉ thị, 04 quyết định, 02 đề án). Căn cứ vào các văn bản UBND tỉnh ban hành, Sở đã ban hành hàng trăm văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể ban hành nhiều chương trình, kế hoạch liên ngành thực hiện các trọng tâm công tác. Do đó, các nhiệm vụ, mục tiêu công tác tư pháp trong năm 2009 đều được các Sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ, sâu rộng ở hầu hết các lĩnh vực công tác.

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp năm 2009:   

1. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy:

Sở đã tập trung phối hợp với Sở Nội vụ và cấp uỷ, chính quyền các địa phương để đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã theo hướng bố trí tăng về số lượng và mạnh về chất lượng:

- Đối với cơ quan Sở: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo tinh thần Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 16/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ gồm 13 đơn vị: 03 bộ phận giúp việc, 05 phòng chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp (tăng thêm 02 đơn vị mới) với tổng số 77 cán bộ, công chức, viên chức, tăng 10 cán bộ, công chức, viên chức so với năm 2008 (33 công chức, 24 viên chức, 06 hợp đồng 68, 08 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và 06 hợp đồng lao động khác). Đồng thời, Sở đã đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 02 giám đốc trung tâm thuộc Sở, bổ nhiệm vào ngạch 01 chuyên viên chính (nâng tổng số cán bộ được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính lên 05 cán bộ, công chức); ra quyết định bổ nhiệm mới 07 cán bộ, bổ nhiệm lại 02 cán bộ lãnh đạo cấp phòng; tiếp nhận và phân công công tác 02 công chức, 01 viên chức; bổ nhiệm vào ngạch 04 công chức, 06 viên chức; bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên 02 viên chức; điều động, phân công công tác 07 công chức, 01 viên chức; ra quyết định nâng lương cho 20 công chức, viên chức... Mặt khác, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, Sở đã tiến hành rà soát, quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015; tổng kết, đánh giá việc thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự; thường xuyên thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện kê khai bổ sung tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ. 


- Đối với Phòng Tư pháp và cán bộ  tư pháp - hộ tịch cấp xã: Sở tiếp tục phối hợp với Sở Nội hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh về đẩy mạnh củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao năng lực họat động của các Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã. Đến nay, tổng biên chế của 15 Phòng Tư pháp (tăng thêm 01 Phòng Tư pháp so với năm 2008 do tách lập huyện mới) là 66 người, 13 Phòng Tư pháp có trưởng và phó phòng, 01 Phòng Tư pháp bố trí 06 biên chế, 06 Phòng Tư pháp bố trí 05 biên chế, 06 Phòng Tư pháp bố trí 04 biên chế, 02 Phòng Tư pháp bố trí 03 biên chế; tổng số cán bộ tư pháp - hộ tịch của 184 xã, phường, thị trấn là 271 người (tăng 13 cán bộ so với năm 2008), trong đó 87/184 xã, phường, thị trấn được bố trí 02 cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch chuyên trách (tăng 09 đơn vị so với năm 2008). 


- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Với mục tiêu tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và nhất là cán bộ ở cơ sở; trong năm 2009, Sở đã tranh thủ các nguồn kinh phí từ Chương trình 253 và kinh phí cải cách hành chính hỗ trợ cho Sở để tổ chức 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho 1.130 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó: tổ chức 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 326 cán bộ, công chức ở 03 cấp tỉnh, huyện, xã (03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật cho 205 cán bộ, công chức các Sở, ngành ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, kiến thức tin học, sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch cho 121 lượt cán bộ tư pháp - hộ tịch của thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện Krông Bông, Ea Sup theo các Tiểu dự án PMS. Đồng thời, tổ chức 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho 804 cán bộ cơ sở từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 366 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, cán bộ văn phòng HĐND, UBND và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã; 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 438 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn). Nhờ đó, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành tiếp tục được nâng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong năm 2009, tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan Sở, Phòng Tư pháp, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tăng cường thêm biên chế để đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần nâng cao trình độ và năng lực công tác của cán bộ, công chức trong ngành, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, nhất là yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
2. Công tác xây dựng - thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

Thực hiện Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2009, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005), nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở đã thẩm định 60 văn bản quy phạm pháp luật (12 nghị quyết, 37 quyết định, 11 chỉ thị); góp ý, có ý kiến 72 dự thảo văn bản (13 nghị quyết, 42 quyết định, 13 chỉ thị, 04 văn bản khác) do các Sở, ngành soạn thảo trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 39 văn bản quy phạm pháp luật (30 quyết định, 09 chỉ thị), phát hiện 04 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật; kiểm tra 02 văn bản do Sở, ngành ban hành ban hành không phù hợp về thẩm quyền và nội dung, đã đề nghị xử lý; kiểm tra theo thẩm quyền 139 văn bản của HĐND và UBND cấp huyện (trong đó có 53 văn bản chứa quy phạm pháp luật), phát hiện 02 văn bản có sai sót về hình thức và 03 văn bản ban hành không đúng thẩm quyền đã đề nghị xử lý. 
Sở đã hoàn thành 03 đợt rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh với tổng số văn bản đã được rà soát là 526 văn bản, trong đó: rà soát 514 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hiện hành đang được áp dụng đến ngày 31/12/2008 (văn bản của UBND tỉnh: 302 văn bản hiện hành, 41 văn bản đề nghị huỷ bỏ, bãi bỏ, 98 văn bản hết hiệu lực thi hành; văn bản của HĐND tỉnh: 59 văn bản hiện hành, 06 văn bản đề nghị bãi bỏ, 08 văn bản hết hiệu lực thi hành); rà soát 03 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý (01 văn bản hiện hành, 01 văn bản hết hiệu lực, 01 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung); rà soát 09 văn bản liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ (04 văn bản hiện hành, 05 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung); trên cơ sở đó, Sở đã cập nhật dữ liệu, in ấn 1.500 đĩa CD - Rom “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của HĐND, UBND tỉnh” và cung cấp 150 đĩa CD - Rom cơ sở dữ liệu pháp luật của TW cho các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện. Mặt khác, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung của Tiểu dự án PMS mở rộng về “Tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức trong việc soạn thảo và tiếp cận đối với các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2009”. Ngoài ra, Sở đã thực hiện tốt công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, các luật gia, luật sư vào 13 dự thảo luật (Luật Thi hành án dân sự, Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Người khuyết tật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Bồi thường Nhà nước, Luật Người cao tuổi, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Dân quân tự vệ) và các dự thảo Nghị định, Thông tư đảm bảo đạt chất lượng nội dung và đúng thời gian quy định. 

Cùng với việc tăng cường và nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý, kiểm tra - xử lý và rà soát - hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh, Sở đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra - xử lý và rà soát - hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; trong năm 2009, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng 153 văn bản, thẩm định, góp ý 407 văn bản, tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 319 văn bản quy phạm pháp luật (phát hiện và đề nghị xử lý 14 văn bản vi phạm); hầu hết các Phòng Tư pháp đã hoàn thành công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của địa phương ban hành đến 31/12/2008 và tham mưu UBND cùng cấp công bố làm cơ sở cho các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện ở từng địa phương. 
Nhìn chung, trong năm 2009 công tác xây dựng, thẩm định, rà soát - hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng xây dựng và thẩm định văn bản ngày càng được nâng cao cả về hình thức, nội dung… Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường, phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời những văn bản không phù hợp quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của UBND cùng cấp.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở:

a. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong tỉnh; Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” từ năm 2009 - 2012 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2005 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009; Kế hoạch tổ chức hội thi “Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã giỏi” năm 2009. 
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh năm 2009, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, quán triệt 19 luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; biên soạn và phát hành hơn 1 triệu ấn phấm tuyên truyền pháp luật (4.200 cuốn “Sổ tay tuyên truyền viên pháp luật”, “Hỏi đáp pháp luật về giao thông đường bộ dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy”; 42.000 cuốn Bản tin Tư pháp; 897.050 tờ gấp (31 loại) tuyên truyền các luật mới ban hành, pháp luật về phòng, chống tội phạm, hộ tịch, đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, cư trú, phí, lệ phí công chứng, chứng thực; gần 1.000 cuốn sách văn bản pháp luật mới, đề cương tuyên truyền pháp luật…) để cấp phát cho tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Trang tin điện tử của Sở đã đăng hàng trăm tin, bài tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành; phối hợp với Báo Đăk Lăk thực hiện 48 chuyên mục Giải đáp pháp luật (mỗi tuần 01 chuyên mục) trên 48 số báo. Mặt khác, Sở đã phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết Kế hoạch liên ngành về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2009 - 2012 và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 
Công tác triển khai thực hiện các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh: Cuộc thi “Tìm hiểu Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” có tổng số bài tham gia dự thi là 64.781 bài, Ban tổ chức đã trao giải chung kết cuộc thi ở cấp tỉnh với 11 giải tập thể (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích), 63 giải cá nhân (01 giải nhất, 02 giải nhì, 10 giải ba, 50 giải khuyến khích) cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại cuộc thi. Công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã giỏi” năm 2009 đã được các huyện, thị xã, thành phố tập trung chuẩn bị tốt các nội dung và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội thi, đến nay 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức hội thi ở địa phương với tổng số 228 thí sinh là cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã tham dự, qua hội thi ở cấp huyện, các huyện, thị xã, thành phố đã chọn 30 thí sinh đạt giải cao ở cấp huyện để chuẩn bị tham gia Chung kết hội thi ở cấp tỉnh. Ngoài ra, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Ban An toàn giao thông cấp huyện tổ chức Hội thi sân khấu không chuyên về đề tài trật tự an toàn giao thông đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức 1.588 hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành cho 215.958 lượt cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức 171 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, công tác hoà giải cho 13.623 lượt cán bộ cấp huyện, xã và hòa giải viên ở cơ sở; đồng thời, các Phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của địa phương và đài truyền thanh, trạm truyền thanh ở cơ sở; phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền pháp luật trong từng hội viên, đoàn viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng... nhằm thông tin kịp thời các quy định của pháp luật đến cán bộ, nhân dân ở từng địa phương. 
b. Công tác trợ giúp pháp lý: 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015; sơ kết 03 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức trợ giúp pháp lý tại cơ sở, nên hoạt động trợ giúp pháp lý đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong năm 2009, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho 1.681 lượt người (tăng 1.225 vụ so với năm 2008), mời luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho 54 vụ việc; tổ chức 50 đợt trợ giúp pháp lý lưu động (tăng 28 đợt so với năm 2008) tại 78 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở 14/15 huyện, thị xã, thành phố, kết hợp với tuyên truyền pháp luật cho 4.113 lượt người nghe (trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số); ký hợp đồng với 89 cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành lập mới 03 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, nâng tổng số câu lạc bộ trợ giúp pháp lý lên 16 câu lạc bộ; kết quả này đã từng bước đáp ứng yêu cầu trợ giúp, tư vấn pháp luật của người dân ở cơ sở. 
Thực hiện chương trình phối hợp liên ngành số 15/KHLN/TP-CA-VKS-TA-QS-BĐBP ngày 03/7/2008 về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức 02 lớp tập huấn pháp luật về trợ giúp pháp lý cho 188 đối tượng thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng, bộ đội biên phòng, cán bộ trại giam, nhà tạm giữ và  cộng tác viên trợ giúp pháp lý; tiến hành đặt 160 bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng ở 15/15 huyện, thị xã, thành phố, nhằm thông tin về các lĩnh vực trợ giúp pháp lý và các đối tượng được thụ hưởng trợ giúp pháp lý để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân ngay tại cơ sở. 

c. Công tác hòa giải cơ sở: 

Hoạt động hoà giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì thường xuyên, toàn tỉnh có 2.435 tổ hoà giải với 12.543 hòa giải viên, trong năm 2009 các tổ hoà giải đã thụ lý 3.618 vụ việc, hoà giải thành 2.712 vụ việc, đạt tỷ lệ 74,95%; kết quả này đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt khác, Sở đã phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết và thực hiện Kế hoạch liên ngành triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1285/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN của Bộ Tư pháp, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở, nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. 

Trong năm 2009, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải ở cơ sở tiếp tục được Sở tập trung chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng… nên đã  thông tin kịp thời các quy định mới của pháp luật đến đông đảo cán bộ, nhân dân; giải quyết kịp thời các yêu cầu, bức xúc về pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao sự hiểu biết về pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
4. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp:

a. Công tác hành chính tư pháp:

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, gắn với việc tạo cơ chế pháp lý để tháo gỡ những vướng mắc giữa các Sở, ngành, địa phương trong công tác hành chính tư pháp, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và giải quyết kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức; Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vướng mắc trong cải chính hộ tịch, các giấy tờ, hồ sơ cá nhân; đồng thời, tiến hành khảo sát, đánh giá và triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giải quyết lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp, Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng, Quyết định quy định về chuyển giao thẩm quyền chứng thực bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng, Quy định về mức thù lao dịch thuật trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện. 

Trong năm 2009, Sở đã thụ lý 848 trường hợp yêu cầu về hộ tịch, lý lịch tư pháp, giải quyết xong 844 trường hợp, trong đó: Đăng ký kết hôn thụ lý 78 trường hợp, giải quyết xong 78 trường hợp; cấp phiếu lý lịch tư pháp thụ lý 762 trường hợp, giải quyết xong 758 trường hợp; đăng ký khai sinh thụ lý và giải quyết xong 04 trường hợp; đăng ký khai tử thụ lý và giải quyết xong 02 trường hợp; xác nhận quốc tịch thụ lý và giải quyết xong 02 trường hợp... Hoạt động công chứng đã có những chuyển biến tích cực, số việc và số tiền phí công chứng thu được đều tăng so với cùng kỳ năm trước, Các Phòng Công chứng đã công chứng 4.910 hợp đồng, 15.405 bản, thu phí 2.140.595.300 đồng (Phòng Công chứng số 1 công chứng 3.539 hợp đồng, 10.617 bản, thu phí 1.617.813.000 đồng; Phòng Công chứng số 2 công chứng 926 hợp đồng, 3.402 bản, thu phí 300.738.000 đồng; Phòng Công chứng số 3 công chứng 445 hợp đồng, 1.386 bản, thu phí 222.044.300 đồng), nộp ngân sách Nhà nước 1.094.027.000 đồng (tăng hơn 800 triệu đồng so với năm 2008).

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã chứng thực 2.044 trường hợp, 5.418 bản, thu phí 19.806.000 đồng, giải quyết 365 trường hợp cải chính hộ tịch, 1.409 trường hợp cấp lại giấy khai sinh. UBND các xã, phường, thị trấn đã thực hiện chứng thực bản sao 1.382.096 trường hợp, 1.883.137 bản, thu phí 3.633.957.500 đồng, chứng thực hợp đồng giao dịch 28.953 trường hợp, 33.982 bản, thu phí 771.976.500 đồng, giải quyết 34.648 trường hợp đăng ký khai sinh, 5.819 trường hợp đăng ký khai tử, 13.180 trường hợp đăng ký kết hôn, 683 trường hợp cải chính hộ tịch...  đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. 

Mặt khác, Sở đã tham mưu UBND tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Luật công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã xác định trong Kế hoạch triển khai Tiểu dự án Quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra (PMS) trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch đã được UBND tỉnh phê duyệt, từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

b. Công tác quản lý các tổ chức bổ trợ tư pháp:

- Công tác quản lý hoạt động luật sư và giám định tư pháp: Hoạt động của Trung tâm Pháp y và các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh. Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn luật sư tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VI (2008 - 2011); tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật của Trung ương liên quan đến hoạt động luật sư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư của tỉnh; tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, hỗ trợ về vật chất và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn đại biểu luật sư tỉnh tham gia Đại hội luật sư toàn quốc. Trong năm 2009, Sở đã cấp mới 04 giấy phép hoạt động văn phòng luật sư, nâng tổng số tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh lên 15 tổ chức (01 công ty và 14 văn phòng luật sư) với 28 luật sư (22 luật sư chính thức, 06 luật sư tập sự); Sở đã phối hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh bổ nhiệm 25 giám định viên pháp y của tỉnh, nâng tổng số giám định viên pháp y của tỉnh lên 40 giám định viên và 03 giám định viên kỹ thuật hình sự. Các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 1.800 vụ việc (788 vụ tranh tụng, 165 việc tư vấn, 847 dịch vụ pháp lý khác); Trung tâm Pháp y đã giám định 1.867 vụ; tổ chức giám định kỹ thuật hình sự giám định 1.658 vụ.
- Hoạt động bán đấu giá tài sản: Trong năm 2009, hoạt động bán đấu giá tài sản tiếp tục chuyển biến mạnh, Trung tâm đã ký 201 hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với các cơ quan thi hành án dân sự và tổ chức, cá nhân khác, trị giá 190.968.171.184 đồng (tăng 84 hợp đồng và 39 tỷ đồng so với năm 2008); nhận 64 vụ tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước, trị giá 4.495.877.500 đồng. Tổ chức 186 cuộc bán đấu giá thành, thu 60.479.525.416 đồng (tăng 1.953.673.200 đồng so với giá khởi điểm và tăng 37.889.917.706 đồng so với năm 2008), trong đó: Tài sản do cơ quan thi hành án dân sự uỷ quyền 14.275.460.000 đồng; tài sản do tổ chức, cá nhân khác uỷ quyền 44.175.698.000 đồng; tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước 2.028.367.416.000 đồng. Trung tâm đã chi trả tiền bán tài sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân uỷ quyền là 59.297.145.569 đồng (Cơ quan thi hành án dân sự 13.679.097.000 đồng, tổ chức, cá nhân khác 44.097.017.600 đồng), nộp ngân sách Nhà nước 1.589.575.383 đồng (trong đó có 68.544.414 đồng trích từ 20% thu phí đấu giá); thu lệ phí bán đấu giá tài sản và các khoản thu khác 342.722.070 đồng. 
Trong năm 2009, công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp đã tiếp tục triển khai đồng bộ, sâu rộng các nhiệm vụ, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định mới của pháp luật, đẩy mạnh đơn giản hoá các thủ tục hành chính và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra...  nên chất lượng, hiệu quả công tác trong lĩnh vực này được nâng cao, các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đều được giải quyết kịp thời.

5. Công tác thanh tra và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2009, Sở tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã, kết quả đã tiến hành 50 cuộc thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực tại 32 UBND xã, phường, thị trấn, 09 Phòng Tư pháp, 09 UBND cấp huyện (tăng 10 đơn vị so với năm 2008); đồng thời, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý; thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Thi hành án dân sự huyện Cư M’gar, M’Đrăk; gắn với thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị được thanh tra trong năm 2008 khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận thanh tra. 

Công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên; trong năm 2009 Sở đã nhận 39 đơn thư (24 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 10 đơn đề nghị); trong đó có 26 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành (13 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 10 đơn đề nghị); 09 đơn khiếu nại liên quan đến công tác thi hành án dân sự, 02 đơn khiếu nại liên quan đến Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, 02 đơn tố cáo liên quan đến hoạt động luật sư đã được Sở chuyển cho các cơ quan liên quan giải quyết và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền. 

 Công tác thanh tra năm 2009 đã tiếp tục tăng cường thanh tra lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện và cấp xã, qua đó đã phát hiện và xử lý kịp thời những hạn chế, sai phạm ở từng địa phương, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực của cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trong thực thi nhiệm vụ.

6. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin:
Trong năm 2009, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã tập trung rà soát, thống kê các thủ tục hành chính và biểu mẫu, tờ khai hành chính đang thực hiện ở các lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành trình UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính của Sở Tư pháp gồm 131 thủ tục, công khai tại trụ sở cơ quan, trên Trang tin điện tử của Sở và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện. Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số lĩnh vực hoạt động của ngành; gắn với việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 ở 06 lĩnh vực: Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp, Công chứng và Văn phòng từ ngày 20/9/2009. Đồng thời, Sở đã tập trung triển khai và thực hiện hoàn thành các nội dung của 02 Tiểu dự án áp dụng Hệ thống quản lý theo kết quả đầu ra (PMS) trong lĩnh vực văn bản quy phạm pháp luật và lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch. Nhất là tập trung thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hộ tịch và văn bản để thực hiện; tổ chức trên 10 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 447 cán bộ, công chức, viên chức; trang bị 56 bộ máy vi tính cài đặt phần mềm quản lý hộ tịch với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng (bao gồm máy vi tính, máy in, ổn áp, lưu điện, Modem kết nối ADSL, bàn ghế) cho cơ quan Sở, 03 Phòng Tư pháp và 45 xã, phường, thị trấn của Tp.Buôn Ma Thuột và các huyện Krông Bông, Ea Súp... Mặt khác, Sở đã nâng cấp và duy trì thường xuyên Trang tin điện tử của cơ quan, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ, thủ tục hành chính, giải đáp các vướng mắc về pháp luật của công dân, tổ chức, doanh nghiệp và thông tin các hoạt động của ngành từ tỉnh đến cơ sở… 
Những kết quả này đã góp phần tăng cường công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức… góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác của ngành và giải quyết kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến quan hệ, giao dịch. 
7. Các nhiệm vụ công tác khác:

Trong năm 2009, ngoài việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác theo Kế hoạch đã xác định từ đầu năm, Sở đã tiến hành nhiều hoạt động khác nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác đột xuất của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện về cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với 02 Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Bộ trưởng Hà Hùng Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thuý Hiền - Thứ trưởng Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND thành phố Buôn Ma Thuột trong việc tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tham mưu UBND tỉnh và Bộ Tư pháp ký kết Chương trình phối hợp và triển khai các nội dung liên quan đến việc xây dựng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và tuyển sinh khoá 1 của Trường. Tiến hành rà sóat, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2006 - 2008 của ngành theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” ở từng lĩnh vực công tác; duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các đợt thi đua đã phát động từ đầu năm...

Ngoài ra, Sở đã lãnh đạo cán bộ, công chức trong ngành thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành công tác quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 theo quy định, phân bổ kịp thời dự toán thu chi ngân sách năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; đồng thời, tăng cường kiểm tra thu chi tài chính ở các đơn vị trực thuộc, nhờ đó công tác quản lý, sử dụng tài chính ở các đơn vị có tài khoản đều sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và duy trì việc thực hiện tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, công chức cơ quan Sở ủng hộ Quỹ mái ấm Công đoàn, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo của tỉnh, Quỹ ủng hộ đồng bào trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra với tổng số tiền 14.122.000 đồng và ủng hộ 8.665.000 đồng để triển khai các chương trình kết nghĩa với buôn PLum, xã Ea Trul, huyện Krông Bông theo đúng nội dung đã ký kết, đem lại hiệu quả thiết thực. 

III. Đánh giá chung:

1. Những kết quả đạt được:

Trong năm 2009, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp, nhưng được sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Sở Tư pháp với các Sở, ngành, địa phương và nhất là sự tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, sự năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Đăk Lăk, nên đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu thuộc lĩnh vực công tác của ngành, đó là: Tổ chức bộ máy của cơ quan Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bổ sung thêm biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và kỹ năng tác nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ cấp xã được chú trọng triển khai đồng bộ ở 03 cấp tỉnh, huyện, xã; công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng văn bản; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, thông tin kịp thời các quy định của pháp luật đến với nhân dân; công tác hành chính tư pháp - bổ trợ tư pháp tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã giải quyết kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính tập trung triển khai mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác, nhất là việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 và Hệ thống quản lý theo kết quả đầu ra (PMS) trong một số lĩnh vực hoạt động của ngành bước đầu đã đạt kết quả nhất định; hoạt động bán đấu giá tài sản đã mở rộng phạm vi hoạt động bán đấu giá với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; công tác thanh tra đã tập trung thanh tra công tác chứng thực, hộ tịch ở cơ sở, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư pháp cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được duy trì, tạo nhiều động lực mới thúc đẩy thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu công tác của ngành.

2. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp năm 2009 còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tổ chức bộ máy, cán bộ Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã ở một số địa phương còn thiếu biên chế, trình độ chuyên môn hạn chế và kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ (nhất là ở cấp xã) nên không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ; công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ở một số địa phương chưa thật sự đi vào nề nếp, tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng quy định của pháp luật vẫn còn xảy ra, trong khi đó công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện không thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện, cấp xã chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác này nên hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số địa phương còn nhiều hạn chế, pháp luật chưa được thông tin kịp thời đến người dân; hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được thụ hưởng chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện và cấp xã còn nhiều tồn tại, vướng mắc và sai phạm; công tác cải cách hành chính tuy đạt được nhiều kết quả, song tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp vẫn còn xảy ra ở một vài đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức… Những tồn tại, hạn chế này đã ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác của ngành trong năm 2009.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Nhiệm vụ giao cho ngành Tư pháp ngày càng tăng nhưng không giao tăng biên chế, nhất là ở Phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã: một số Phòng Tư pháp nhiều năm liền không được cấp uỷ, chính quyền địa phương giao thêm biên chế nên không đủ sức thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến chất lượng và hiệu quả công tác chưa cao; cơ chế pháp luật về hoạt động của ngành Tư pháp vẫn còn thiếu đồng bộ, thống nhất, chậm được sửa đổi, bổ sung và nhiều quy định của pháp luật hướng dẫn thi hành không kịp thời, không sát với tình hình thực tế ở địa phương nên gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện; kinh phí bố trí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện và cấp xã quá ít, nhiều địa phương ở cấp xã không bố trí kinh phí cho công tác này; ý thức trách nhiệm và tính chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực công tác phụ trách với Đảng uỷ, lãnh đạo Sở, cấp uỷ, chính quyền địa phương ở một số đơn vị trực thuộc và Phòng Tư pháp cấp huyện còn nhiều hạn chế… Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp được xác định tại Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 17/12/2008 của Sở trong năm 2009.
Phần thứ Hai

Phương hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2010

Năm 2010, là năm kết thúc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng 05 năm (2006 - 2010), trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, Quyết định số 2135/QĐ-BTP ngày 03/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Tư pháp Đăk Lăk xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2010, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Công tác xây dựng ngành:
Thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tư pháp từ tỉnh đến huyện và cơ sở theo tinh thần Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, Nghị định số 16/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh; trong đó, chú trọng việc bố trí tăng thêm biên chế cho cơ quan Sở, Trung tâm trợ giúp pháp lý đủ nguồn nhân lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được pháp luật quy định và tăng biên chế cho Phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã để đảm bảo hoạt động. Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã. Trước mắt, chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã chưa qua đào tạo trình độ trung cấp luật và đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương cử đi học lớp trung cấp luật khoá I của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, nhằm chuẩn hoá trình độ cho đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
2. Công tác xây dựng - thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao năng lực của cán bộ, công chức các Sở, ngành, địa phương và đội ngũ cộng tác viên trong công tác xây dựng, thẩm định, rà soát - hệ thống hoá và kiểm tra - xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp. Chú trọng công tác tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về mặt pháp lý đối với những văn bản quy phạm pháp luật còn có ý kiến chưa thống nhất giữa các Sở, ngành, địa phương; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát - hệ thống hóa và kiểm tra - xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.    
Tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai và thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải cơ sở:

Tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với phương châm “hướng mọi hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở"; trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 của Chính phủ, Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh uỷ Đăk Lăk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong năm 2010. Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chương trình, kế hoạch liên ngành đã ký kết; gắn với chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo các văn bản pháp luật mới ban hành đều được thông tin kịp thời đến cán bộ, nhân dân, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 
Trung tâm trợ giúp pháp lý tập trung tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, trong đó cần chú trọng hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí tại cơ sở, nhất là trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người nghèo, các đối tượng chính sách và đồng bào các dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa... Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh để thành lập các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là hội viên của các tổ chức này và phát triển mạnh lực lượng cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở cơ sở; đồng thời, thường xuyên có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cộng tác viên, hội viên câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Chủ động phối hợp với với các Sở, ngành liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch liên ngành triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT ngày 28/12/2007 về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải, chú trọng việc thành lập các tổ hoà giải và phát triển đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở ở những thôn, buôn, tổ dân phố mới tách lập; thực hiện tốt chế độ cho hoà giải viên cơ sở theo quy định hiện hành; thường xuyên biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải cho hoà giải viên ở cơ sở.
4. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp:

Tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trọng tâm là tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch, Luật Lý lịch tư pháp và Luật Bồi thường thiệt hại Nhà nước…; trong đó, cần tập trung chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai Luật Lý lịch tư pháp; hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quy định về chuyển giao thẩm quyền chứng thực bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng, Quy định về mức thu đối với hoạt động dịch thuật và Đề án phát triển các tổ chức hành nghề công chứng khi UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện Luật Công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác chứng thực. Tăng cường kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện, cấp xã, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở các lĩnh vực này để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. 
Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động luật sư, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản... nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động này trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra để đưa các hoạt động này đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành, gắn với công tác thanh tra chuyên ngành, trong đó chú trọng công tác thanh tra tư pháp ở một số lĩnh vực như: hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, chứng thực, hộ tịch... Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, sửa chữa sai phạm, khuyết điểm sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý thông tin qua “đường dây nóng” đảm bảo kịp thời, dứt điểm và đúng quy định của pháp luật.

6. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công trong hoạt động cơ quan:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính ở các lĩnh vực theo đúng nội dung và thời gian quy định tại Kế hoạch cải cách hành chính của Sở giai đoạn từ năm 2008 - 2010; tập trung thực hiện các nội dung của Đề án 30 giai đoạn 2 về rà soát, cắt xén, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho công dân, tổ chức doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 và Đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa trong hoạt động của Sở, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. 
Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Sở triển khai Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành. Thực hiện tốt Nghị định số 71/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí, tài sản được cấp và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; duy trì công khai tài chính theo định kỳ; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí, việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị. 

7. Công tác thi đua khen thưởng: 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của UBND tỉnh về phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch Nhà nước 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Phát động thi đua số 5012/UBND-TH ngày 12/10/2209 của UBND tỉnh phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 105 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển, 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ IX, Đại hội thi đua ngành Tư pháp toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, phát động và chỉ đạo duy trì thường xuyên các phong trào thi đua để lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, nhằm tạo động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác của ngành trong năm 2010. 


Trên đây là kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2010 của ngành Tư pháp Đăk Lăk./.
                                                         GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                         

- Bộ Tư pháp;

- CQĐD phía Nam - BTP;                                                                

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH, VP Tỉnh ủy; - VP UBND tỉnh; 






- Sở KH - ĐT, Trưởng KVTĐ (STP Quảng Nam);                                                                 (Đã ký)
- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, TH.       
                                                                                                                                                  Đỗ Xuân Bỉnh
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